
Trước Sau Trước Sau Trước Sau Trước Sau

1 Xã Tư Nghĩa 6 3 5 2 3 2 1 2 6 40%

Tỷ lệ giảm 

(%)

TỔNG HỢP KẾT QUẢ SẮP XẾP ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC TRÊN ĐỊA BÀN

(kèm theo Công văn số              /UBND-VHXH ngày         /7/2026 của UBND xã Tư Nghĩa)

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ TƯ NGHĨA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TT UBND

Cấp Mầm non Cấp Tiểu học Cấp THCS Liên cấp Kết 

quả 

giảm



TT

TT Tên trường/ cấp học
Cấp 

trưởng

Cấp 

phó

Giáo 

viên

Nhân 

viên
Tên đơn vị trước sắp xếp Tên đơn vị sau sắp xếp

Số lớp (DK 

NH 2026-

2027)

Cấp 

trưởng
Cấp phó

Giáo 

viên

Nhân 

viên

I Cấp mầm non 6 10 116 12 I Cấp mầm non 58 3 13 116 12

1 Trường Mầm non Họa Mi 1 2 21 2 Trường Mầm non Họa Mi

2 Mầm non Hoa Sen 1 1 14 2 Mầm non Hoa Sen

3 Mầm non Sao Mai 1 1 15 2 Mầm non Sao Mai

4 Mầm non Nghĩa Hòa 1 2 19 2 Mầm non Nghĩa Hòa

5 Mầm non Nghĩa Thương 1 2 25 2 Mầm non Nghĩa Thương

6 Mầm non Nghĩa Trung 1 2 22 2 Mầm non Nghĩa Trung Mầm non Nghĩa Trung 11 1 2 22 2

II Cấp tiểu học 5 4 112 11 II Cấp tiểu học 50 2 5 78 8

1 TH Phan Văn Đường 1 1 34 3

2 TH La Hà Nghĩa Thương 1 1 18 3 TH La Hà Nghĩa Thương

3 TH Nghĩa Thương 1 1 23 2 TH Nghĩa Thương

4 TH Tân An 1 1 16 1 TH Tân An

5 TH Châu Phú Điền 1 0 21 2 TH Châu Phú Điền

III Cấp THCS 3 3 105 10 III Cấp THCS 33 2 2 70 6

1 THCS Nghĩa Hòa 1 1 35 4

2 THCS Nghĩa Thương 1 1 35 3 THCS Nghĩa Thương THCS Nghĩa Thương 17 1 1 35 3

3 THCS Nghĩa Trung 1 1 35 3 THCS Nghĩa Trung THCS Nghĩa Trung 16 1 1 35 3

IV Liên cấp 1 2 86 4 IV Liên cấp 99 2 5 155 11

1 TH và THCS La Hà 1 2 86 4 TH và THCS La Hà TH và THCS La Hà 54 1 2 86 4

THCS Nghĩa Hòa

TH Phan Văn Đường

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ TƯ NGHĨA

PHỤ LỤC

TỔNG HỢP KẾT QUẢ SẮP XẾP ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC TRÊN ĐỊA BÀN

(kèm theo Công văn số              /UBND-VHXH ngày         /7/2026 của UBND xã Tư Nghĩa)

Trước sắp xếp Sau sắp xếp

Ghi chú

Mầm non Tư Nghĩa 23 1 5 44 4

 Mầm non La Hà 24 1 6 50 6

TH Nghĩa Thương 26 1 3 41 5

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TH và THCS Nghĩa Hòa 45 1 3 69 7

TH Nghĩa Trung 24 1 2 37 3
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